
BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 001-DSVH​
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ DI SẢN VĂN HÓA​

(Kèm theo Đề cương báo cáo số 03, 04) 

TT Nội dung 6 tháng/năm… 

I. DI TÍCH   

1. Tổng số Di tích xếp hạng cấp tỉnh:   

  

Di tích lịch sử:   

Di tích kiến trúc nghệ thuật:   

Di tích khảo cổ:   

Danh lam thắng cảnh:   

Số Di tích cấp tỉnh được xếp hạng trong năm:   

2. Tổng số Di tích xếp hạng quốc gia:   

  

- Di tích lịch sử:   

Di tích kiến trúc nghệ thuật:   

Di tích khảo cổ:   

Danh lam thắng cảnh:   

Số Di tích quốc gia được xếp hạng trong năm:   

3. Tổng số Di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng:   

  Số Di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng trong năm:   

4. Tổng số Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới:   

5. Tổng số khách tham quan di tích:   

6. Tổng số nguồn thu từ phí tham quan di tích:   

7. Tổng kinh phí xã hội hóa đầu tư cho tu bổ di tích:   

II. BẢO VẬT QUỐC GIA   

  Tổng số Bảo vật quốc gia:   

  Số bảo vật quốc gia được công nhận trong năm:   

III. BẢO TÀNG   

1. Tổng số bảo tàng trực thuộc:   

2. Tổng số hiện vật có trong từng bảo tàng:   



  Số hiện vật bảo tàng mới được sưu tầm trong năm (của từng bảo 
tàng):   

3. Tổng số sưu tập hiện vật trong từng bảo tàng   

  Số sưu tập hiện vật được hình thành trong năm của từng bảo tàng:   

4. Tổng số khách tham quan trong năm của từng bảo tàng:   

5. Tổng thu từ phí tham quan trong năm của từng bảo tàng (nếu có):   

6. Tổng số trưng bày chuyên đề của từng bảo tàng:   

IV DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ   

1. Tổng số di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn 
hóa phi vật thể quốc gia:   

  Số di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa 
phi vật thể quốc gia trong năm:   

2. 
Tổng số di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào Danh sách di 
sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Danh sách di sản văn 
hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp: 

  

3. Tổng số Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản 
văn hóa phi vật thể:   

  

Nghệ nhân nhân dân:   

Nghệ nhân ưu tú:   

Số Nghệ nhân nhân dân đã mất:   

Số Nghệ nhân ưu tú đã mất:   

V. DI SẢN TƯ LIỆU   

1. Tổng số di sản tư liệu được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản tư 
liệu:   

  Số di sản tư liệu được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản tư liệu 
trong năm:   

2. Tổng số Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Di sản 
tư liệu thế giới:   

  

 


